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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đặng Hồ Điệp  

Các Thẩm phán:                          Ông Phạm Anh Tuyết 

                                                     Ông Phạm Văn Hợp 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thu Trang - Thư ký 

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa:  Ông Nguyễn Đình Hùng - Kiểm sát viên.   

Ngày 11 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 200/2025/TLPT-HS ngày 16 tháng 

10 năm 2025 đối với các bị cáo T, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Kim Quyên do có 

kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2025/HS-ST ngày 

11 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng. 

- Các bị cáo kháng cáo:  

1. T; sinh ngày 26 tháng 9 năm 1980 tại thành phố Hải Phòng; nơi cư trú và 

nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 3, phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng (trước 

đây là thôn 3, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng); nghề 

nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn Tiến và bà Hoàng 

Thị Kiệm; có vợ là Nguyễn Thị Hường và có 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị 

tạm giữ từ ngày 11/12/2024 đến ngày 20/12/2024 được thay đổi biện pháp ngăn 

chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt; 

2. Nguyễn Thanh Tùng; sinh ngày 25 tháng 8 năm 1983 tại thành phố Hải 

Phòng; nơi cư trú và nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 4, phường Thiên Hương, thành 

phố Hải Phòng (trước đây là thôn 4, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng); nghề nghiệp: Công nhân; giới tính: Nam; trình độ văn hóa: 12/12; 

dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đình Tiu và 

bà Hoàng Thị Hải; có vợ là Nguyễn Thị Huyên và có 02 con; tiền án, tiền sự: 
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Không; bị tạm giữ từ ngày 11/12/2024 đến ngày 20/12/2024 được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt. 

3. Nguyễn Kim Quyên; sinh ngày 26 tháng 3 năm 1967 tại thành phố Hải 

Phòng; nơi cư trú và nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 3, phường Thiên Hương, thành 

phố Hải Phòng (trước đây là thôn 5, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng); nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nữ; trình độ văn hóa: 

10/10; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu 

Đán và bà Là Thị Mạc; có chồng là Hoàng Minh Phương và có 02 con; tiền án, 

tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 11/12/2024 đến ngày 20/12/2024 được thay đổi 

biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo T: Ông Nguyễn Văn Ni, luật sư của Văn phòng 

Luật sư Lê Huy thuộc Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 12 năm 2023, Hoàng Văn Tùng gặp Tuấn Anh (chưa xác định 

được nhân thân, lai lịch) tại một quán nước ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên 

(nay là phường Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng). Tuấn Anh giới thiệu về tài 

khoản Super Master (Siêu tổng) của trang web cá độ bóng đá “bong88.com”, rồi 

bố trí cho Hoàng Văn Tùng làm đại lý cấp dưới của Tuấn Anh, cấp 01 tài khoản 

Master (Tổng) với tên đăng nhập là SJKDA0B, hạn mức 5000 điểm/ngày, quy ước 

mỗi điểm tương đương 20.000 đồng. Sau đó, Hoàng Văn Tùng tạo ra tài khoản 

Agent ký hiệu SJKDA0B00 và nhiều tài khoản Member, trong đó tài khoản có ký 

hiệu SJKDA0B00008 với hạn mức từ 2000 đến 5000 điểm/ngày và quy ước mỗi 

điểm tương đương 20.000 đồng giao cho T đánh bạc. Hoàng Văn Tùng tham gia 

quản lý trang mạng cho Tuấn Anh để được hưởng tiền hoa hồng thưởng tự động là 

0.25%/01 điểm và Tuấn Anh chi trả thưởng thêm là 10% doanh thu của tài khoản 

của Hoàng Văn Tùng quản lý, mà không sử dụng các tài khoản này để đánh bạc. 

Số tiền đánh bạc được Tùng thanh toán trực tiếp với Tuấn Anh hoặc thanh toán qua 

tài khoản ngân hàng.  

Trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 13 tháng 01 

năm 2024, T đã nhiều lần dùng tài khoản Member SJKDA0B00008 do Hoàng Văn 

Tùng cấp để trực tiếp cá độ trên trang mạng. Tiệp sử dụng tài khoản nêu trên để cá 

cược nhiều trận đấu bóng đá khác nhau, do thời gian đã lâu nên không nhớ hết 

được. Trường hợp Tiệp thua thì được Hoàng Văn Tùng hỗ trợ số tiền bằng 

0.25%/01 điểm x số điểm chênh lệch thua/ thắng. Tiệp chỉ nhớ đã sử dụng tài 

khoản để cá cược 05 trận đấu, cụ thể: Ngày 30-12-2023, Tiệp cược trận đấu giữa 

đội Newcastle Jets với đội Western United tại giải A-League Úc với tỷ lệ cược tài 

2.5 (Nghĩa là tổng số bàn thắng của cả trận trên 3 quả thì sẽ thắng), Cược 01 điểm 

ăn 0.83 điểm. Tiệp cược cửa tài 900 điểm, tương đương 18.000.000 đồng, trận này 
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Tiệp thua cược. Ngày 11 tháng 01 năm 2024, Tiệp cược trận đấu giữa đội 

Barcelona với đội CA Osasuna tại giải siêu cúp Tây Ban Nha với tỷ lệ cược là 

Barcelona chấp 01 quả, cược 01 điểm ăn 0,73 điểm. Tiệp cược đội Barcelona 900 

điểm, tương đương 18.000.000 đồng, trận này Tiệp thắng cược 657 điểm, tương 

đương 13.140.000 đồng. Ngày 13-01-2024, cá độ 03 trận đấu bóng đá, cụ thể: Tiệp 

cá cược trận đấu giữa đội As Monaco với đội Reims tại giải Ligue 1 – Pháp, tỷ lệ 

cược là: As Monaco chấp 0,5; Cược 01 điểm ăn 0,71 điểm. Tiệp cược đội As 

Monaco 1.000 điểm, tương đương 20.000.000 đồng, Tiệp thua cược. Tiệp cược 

trận đấu giữa đội RB Leipzig với đội Eintracht Frankfurt tại giải vô địch quốc gia 

Đức với tỷ lệ cược là đội RB Leipzig cược 01 điểm ăn 0,92 điểm. Tiệp cược đội 

RB Leipzig 1.300 điểm, tương đương 26.000.000 đồng, Tiệp thua cược. Tiệp cược 

trận đấu giữa đội Coventry City với đội Leicester City tại giải hạng 2 Anh với tỷ lệ 

cược là tài 2.5 (nghĩa là tổng số bàn thắng trên 3 quả thì sẽ thắng), cược 01 điểm ăn 

0,98 điểm. Tiệp cược cửa tài 1.000 điểm, tương đương 20.000.000 đồng, Tiệp 

thắng cược 980 điểm, tương đương 19.600.000 đồng. Sau mỗi ngày có kết quả trận 

đấu, Hoàng Văn Tùng và T đều thanh toán đầy đủ số tiền thắng, thua mỗi trận đấu.  

Hoàng Văn Tùng tổ chức cho T cá cược 03 lần với 05 trận bóng đá tại tài 

khoản có ký hiệu SJKDA0B00008, được, thua với số tiền dùng đánh bạc là 

134.740.000 đồng. Tiệp thắng 02 trận với số điểm 1.637 tương đương số tiền 

32.740.000 đồng; thua 03 trận với 1.563 điểm tương đương 31.260.000 đồng. T 

hưởng lợi tiền thu lợi bất chính là 32.810.000 đồng. Hoàng Văn Tùng thu lợi bất 

chính là 10.377.000 đồng.  

Ngoài việc cá độ qua trang mạng do Hoàng Văn Tùng cung cấp, thì T còn 

căn cứ tỷ lệ thắng thua (kèo) cá độ trực tiếp với Nguyễn Kim Quyên, và Nguyễn 

Thanh Tùng. Cụ thể:  

Nguyễn Kim Quyên có khoản tiền do nhà nước bồi thường thu hồi đất liên 

quan gia đình mình và biết T chơi cá độ bóng đá. Ngày 27 tháng 10 năm 2024, 

Nguyễn Kim Quyên điện thoại liên hệ trao đổi cá độ bóng đá với T với số tiền 

cược mỗi bên 150.000.000 đồng tại trận đấu bóng giữa hai đội Chelsea và 

Newcastle. Do không đủ tiền, Tiệp gọi điện thoại đề nghị Nguyễn Thanh Tùng 

chung tiền cùng cá độ với Quyên, nhưng Tùng chỉ đồng ý chung 50.000.000 đồng, 

còn Tiệp tham gia 3.000.000 đồng. Sau đó, Tiệp thông báo lại cho Quyên là Tiệp 

chỉ nhận cá độ 53.000.000 đồng với tỉ lệ thắng thua 1:1, Quyên đồng ý. T, Nguyễn 

Thanh Tùng, Nguyễn Kim Quyên sử dụng tiền cá độ bóng đá là 106.000.000 đồng. 

Ngày 28 tháng 10 năm 2024, Quyên chuyển tiền thua cá độ 53.000.000 đồng cho 

Tiệp, rồi Tiệp chuyển tiền thắng cá độ 50.000.000 đồng cho Nguyễn Thanh Tùng, 

còn Tiệp hưởng tiền thắng cá độ 3.000.000 đồng.  

Ngày 08 tháng 12 năm 2024, Nguyễn Thanh Tùng gọi điện thoại trao đổi với 

T để đặt cược trận đấu giữa Arsernal và Fullham với số tiền 3.000.000 đồng nhận 

kèo “xỉu”, tỷ lệ là 1 : 0.97, Tiệp đồng ý. T, Nguyễn Thanh Tùng sử dụng số tiền 
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dùng cá độ bóng đá là: 5.910.000 đồng. Kết quả Nguyễn Thanh Tùng thắng cá độ 

với số tiền thu lợi là 2.910.000 đồng. 

Kiểm tra điện thoại của T thu được 05 hình ảnh thể hiện 05 lần cá cược trên 

trang mạng từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 13 tháng 01 năm 2024. Đồng 

thời, xác nhận 01 ảnh chụp màn hình điện thoại của Tiệp thể hiện nội dung trao 

đổi, cá độ bóng đá giữa Tiệp và Quyên ngày 27 tháng 10 năm 2024 qua ứng dụng 

Telegram. Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Kim Quyên đã tự nguyện giao nộp 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 16 Promax và 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone XS Max và khai nhận phù hợp với lời khai của Tiệp về nội dung các trận cá 

độ ngày 27 tháng 10 năm 2024 và ngày 08 tháng 12 năm 2024.  

Bản Cáo trạng số 123/CT-VKSKV1 ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Viện 

Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Hải Phòng truy tố Hoàng Văn Tùng về tội “Tổ 

chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; truy tố T về 

tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; truy 

tố Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Kim Quyên về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm 

b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. 

Tại Bản án sơ thẩm số 34/2025/HS-ST ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Tòa 

án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng đã quyết định: 

 Căn cứ vào điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình 

sự đối với T;  

Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình 

sự đối với Nguyễn Thanh Tùng;  

Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Kim Quyên; 

Tuyên bố: Bị cáo T, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Kim Quyên phạm tội 

“Đánh bạc”. 

Xử phạt:  

1. Bị cáo T 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án, nhưng trừ cho bị cáo thời gian bị tạm giữ từ ngày 11 tháng 12 

năm 2024 đến ngày 20 tháng 12 năm 2024 được thay đổi biện pháp ngăn chặn 

“Cấm đi khỏi nơi cư trú”. 

Hình phạt bổ sung: Phạt 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng. 

2. Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt giam thi hành án, nhưng trừ cho bị cáo thời gian bị tạm giữ từ 

ngày 11 tháng 12 năm 2024 đến ngày 20 tháng 12 năm 2024 được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. 
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Hình phạt bổ sung: Phạt 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng. 

3. Bị cáo Nguyễn Kim Quyên 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án, nhưng trừ cho bị cáo thời gian bị tạm giữ từ ngày 11 tháng 12 

năm 2024 đến ngày 20 tháng 12 năm 2024 được thay đổi biện pháp ngăn chặn 

“Cấm đi khỏi nơi cư trú”. 

Hình phạt bổ sung: Phạt 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng. 

Căn cứ Điều 123 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tiếp tục áp dụng biện pháp 

ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị cáo T, Nguyễn Thanh Tùng, 

Nguyễn Kim Quyên cho đến khi bắt thi hành án. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về hình phạt đối với bị cáo Hoàng Văn 

Tùng nhưng không kháng cáo, xử lý vật chứng, án phí, và quyền kháng cáo của 

các bị cáo. 

Ngày 18/9/2025, Tòa án nhân dân khu vực 1- Hải Phòng nhận được đơn 

kháng cáo của bị cáo T, Nguyễn Thanh Tùng xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo 

Nguyễn Kim Quyên xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, giao 

nộp tài liệu là biên lai thu tiền khắc phục hậu quả và nộp tiền án phí hình sự sơ 

thẩm tại Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Bị cáo Quyên giao nộp tài liệu 

là Huân chương kháng chiến hạng nhất va nhì của ông nội bị cáo là Nguyễn Hữu 

Thực. 

Phần tranh luận: Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo T, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Kim Quyên, 

giảm hình phạt cho các bị cáo và xét thấy bị cáo Quyên có đủ điều kiện áp dụng 

điều 65 của Bộ luật Hình sự nên đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm. 

Người bào chữa cho bị cáo T vắng mặt nhưng gửi bài bào chữa đề nghị Hội 

đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì sau khi xét xử bị cáo Tiệp đã có ý 

thức khắc phục hậu quả và nộp án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo T, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Kim Quyên không tranh luận.  

Lời nói sau cùng: Các bị cáo ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử cho 

bị cáo được cải tạo tại địa phương. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét kháng cáo của bị cáo T, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Kim Quyên:  

[1.1] Các bị cáo không kháng cáo về tội danh nhưng yêu cầu giảm nhẹ hình 

phạt. Cấp sơ thẩm đã đánh giá các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên 

được hưởng tình tiết được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình 
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sự. Tại giai đoạn sơ thẩm, bị cáo T, Nguyễn Thanh Tùng đã nộp một phần tiền thu 

lợi bất chính. Bị cáo Nguyễn Kim Quyên có chồng là Hoàng Minh Phương tham 

gia quân đội, có bố là Nguyễn Hữu Đán được tặng thưởng Huân chương kháng 

chiến hạng nhì. Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng có ông nội của vợ là ông Đoàn Hữu 

Ức được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì, kỉ niệm chương Chiến sĩ cách 

mạng bị địch bắt tù, đầy nên được hưởng thêm tình tiết theo khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự là đã xem xét, đánh giá đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho các bị 

cáo. Đối với bị cáo T và Nguyễn Thanh Tùng có tình tiết tặng trách nhiệm hình sự 

“phạm tội từ 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình 

sự; bị cáo Nguyễn Kim Quyên không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và phân hóa vai 

trò phạm tội, cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo T 05 năm 06 tháng tù; bị cáo Nguyễn 

Thanh Tùng 04 năm 06 tháng tù; bị cáo Nguyễn Kim Quyên 04 năm tù.  

[1.2] Tuy nhiên, đối với bị cáo Nguyễn Kim Quyên không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự, đã có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, bị cáo không thu lợi bất chính; 

tại cấp phúc thẩm bị cáo Quyên giao nộp tài liệu có ông nội là Nguyễn Hữu Thực 

được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất và hạng nhì nên được 

hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự. Do đó, cần chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo Quyên; ngoài ra, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, ngoài lần phạm tội này, bị cáo có 

nhân thân tốt, xét thấy, bị cáo có khả năng tự cải tạo, do vậy không cần phải bắt 

chấp hành hình phạt tù và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho 

xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên cần thiết giao 

bị cáo Nguyễn Kim Quyên cho Ủy ban nhân dân phường nơi bị cáo cư trú để giám 

sát và giáo dục.  

[1.3] Đối với bị cáo T sử dụng tiền đánh bạc, thu lợi bất chính 38.818.000 

đồng nhưng tại giai đoạn sơ thẩm đã có ý thức khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền 

thu lợi bất chính 10.000.000 đồng. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo nộp tiếp 

28.818.000 đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng sử dụng số 

tiền đánh bạc, thu lời bất chính 105.910.000 đồng, tại giai đoạn sơ thẩm đã có ý 

thức khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền thu lợi bất chính 52.910.000 đồng. Tại giai 

đoạn phúc thẩm, bị cáo nộp tiếp 53.000.000 đồng để khắc phục hậu quả, cho thấy 

các bị cáo đã thực sự ăn năn hối cải. Các bị cáo T và Nguyễn Thanh Tùng được áp 

dụng thêm tình tiết tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu 

quả theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy có căn cứ 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tiệp và bị cáo Tùng, giảm nhẹ một phần hình phạt 

cho các bị cáo. 

[2] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo T đã nộp đủ số tiền thu lợi bất chính 

38.818.000 đồng, và bị cáo Nguyễn Thanh Tùng đã nộp đủ số tiền thu lợi bất chính 

là 105.910.000 đồng. 
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[3] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo T, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Kim 

Quyên đã nộp đủ án phí hình sự sơ thẩm. 

[4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, không bị 

kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xét. 

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của các bị cáo được chấp 

nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự: Chấp nhận các yêu cầu kháng cáo của các bị cáo T, Nguyễn 

Thanh Tùng, Nguyễn Kim Quyên, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 

34/2025/HS-ST ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải 

Phòng về phần hình phạt. 

1. Về tội danh và hình phạt: 

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình 

sự đối với T;  

Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình 

sự đối với Nguyễn Thanh Tùng;  

Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 17, Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Kim Quyên; 

  Tuyên bố: Bị cáo T, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Kim Quyên phạm tội 

“Đánh bạc”. 

Xử phạt: 

1.1. Bị cáo T 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án, nhưng trừ đi thời gian bị tạm giữ (từ ngày 11 tháng 12 năm 2024 đến 

ngày 20 tháng 12 năm 2024). 

Hình phạt bổ sung: Phạt 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng. 

1.2. Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng trừ đi thời gian bị tạm giữ (từ ngày 11 tháng 12 

năm 2024 đến ngày 20 tháng 12 năm 2024). 

Hình phạt bổ sung: Phạt 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng. 

1.3. Bị cáo Nguyễn Kim Quyên 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo 

Nguyễn Kim Quyên cho Ủy ban nhân dân phường Thiên Hương, Hải Phòng để 
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giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người bị 

kết án 

Hình phạt bổ sung: Phạt 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng. 

Trong thời gian thử thách, nếu những người được hưởng án treo cố ý vi 

phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa 

án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì 

thực hiện theo quy định của Điều 92 Luật Thi hành án hình sự như sau: 

Người được hưởng án treo có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính 

đáng và phải xin phép theo quy định tại khoản 2 Điều này, phải thực hiện khai báo 

tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú 

mỗi lần không quá 60 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không 

được vượt quá một phần ba thời gian thử thách, trừ trường hợp bị bệnh phải điều 

trị tại cơ sở y tế theo chỉ định của bác sỹ và phải có xác nhận điều trị của cơ sở y tế 

đó. 

Người được hưởng án treo khi vắng mặt tại nơi cư trú phải có đơn xin phép 

và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục; 

trường hợp không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp xã, phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. Người được hưởng án treo khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với 

Công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có 

xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú. 

Trường hợp người được hưởng án treo vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi người đó đến tạm trú, lưu trú phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn 

vị quân đội được giao giám sát, giáo dục kèm theo tài liệu có liên quan. 

Việc giải quyết trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú 

hoặc nơi làm việc thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Luật Thi hành án hình 

sự. 

Người được hưởng án treo không được xuất cảnh trong thời gian thử thách. 

2. Căn cứ Điều 123 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tiếp tục áp dụng biện pháp 

ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị cáo T, Nguyễn Thanh Tùng cho đến 

khi bắt thi hành án. 

Hủy bỏ Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Nguyễn Kim Quyên. 

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội Khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo T, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Kim Quyên không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
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4. Các quyết định khác của Bản án số 34/2025/HS-ST ngày 11 tháng 9 năm 

2025 của Toà án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng không có kháng cáo, kháng nghị, 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014, người được thi hành án dân 

sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi 

hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các 

Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân 

sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

        Phạm Anh Tuyết              Phạm Văn Hợp 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Đặng Hồ Điệp 
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Nơi nhận:            
- VKSND TP. Hải Phòng; 

- VKSND khu vực 1 - Hải Phòng; 

- Công an phường Thiên Hương, Hải Phòng; 

- UBND phường Thiên Hương, Hải Phòng; 

- TAND khu vực 1 - Hải Phòng; 

- PV06 Công an Hải Phòng; 

- Sở Tư pháp TP. Hải Phòng; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN -  CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 
 

 

 

 

 

 

Đặng Hồ Điệp 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Đặng Hồ Điệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Vũ Thị Thu Hà    Bùi Thị Thu Hằng 

 

 

 

 

Đặng Hồ Điệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


